	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1320/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 01 tháng 6 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2010

Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNN-KH ngày 04/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai tại Tờ trình số 955/SNN-LIFSAP ngày 10/5/2010 và Văn bản số 1040/SNN-LIFSAP ngày 20/5/2010,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tài chính Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai năm 2010 bao gồm các nội dung sau:
1. Tổng vốn: 648.900 USD (tương đương 12.004.700.000 VNĐ). 

a) Vốn nước ngoài: 542.100 USD (tương đương 10.028.900.000 VNĐ).
b) Vốn đối ứng: 106.800 USD (tương đương 1.975.800.000 VNĐ).
2. Các hợp phần của dự án gồm: 

a) Hợp phần A: 580.400 USD (tương đương 10.737.400.000 VNĐ).
- Hợp phần A-1: 68.100 USD (tương đương 1.259.900.000 VNĐ).
- Hợp phần A-2: 75.800 USD (tương đương 1.402.300.000 VNĐ).
- Hợp phần A-3: 436.500 USD (tương đương 8.075.300.000 VNĐ).
b) Hợp phần C-2: 68.500 USD (tương đương 1.267.300 VNĐ).
3. Tỷ giá quy đổi tạm tính: 1 USD = 18.500 VNĐ.
(Chi tiết phụ lục đính kèm).


Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý Dự án LIFSAP thực hiện lập các tiểu dự án, dự toán chi cho các hợp phần được phân bổ; tổ chức, thẩm định và phê duyệt theo cơ chế là đơn vị chủ dự án.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính cân đối, giải quyết vốn đối ứng nêu tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các huyện tham gia dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Phụ lục 1

Kế hoạch thực hiện năm 2010 - Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

Biểu tổng hợp theo hợp phần

(Kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


Đơn vị tính: Ngàn USD và triệu VNĐ

	Hợp phần
	Nguồn vốn
	Tổng

	
	Chính phủ
	IDA
	Tư nhân
	

	
	USD
	VNĐ
	USD
	VNĐ
	USD
	VNĐ
	USD
	VNĐ

	1. Hợp phần A: Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ gắn kết thị trường
	82,5
	1.526,3
	497,9
	9.211,2
	 
	 
	580,4
	10.737,4

	 - Hợp phần A-1: Khuyến khích thực hành chăn nuôi tốt trong các vùng ưu tiên
	 
	 
	68,1
	1.259,9
	 
	 
	68,1
	1.259,9

	 - Hợp phần A-2: Thí điểm khu quy hoạch chăn nuôi
	40,0
	740,0
	35,8
	662,3
	 
	 
	75,8
	1.402,3

	 - Hợp phần A-3: Nâng cấp cơ sở giết mổ và chợ thực phẩm tươi sống
	42,5
	786,3
	394,0
	7.289,0
	 
	 
	436,5
	8.075,3

	2.  Hợp phần C2: Quản lý dự án và giám sát đánh giá
	24,3
	449,6
	44,2
	817,7
	 
	 
	68,5
	1.267,3

	Tổng chi phí dự án
	106,8
	1.975,8
	542,1
	10.028,9
	 
	 
	648,9
	12.004,7


Tỷ giá quy đổi tạm tính: 01USD = 18.500 đồng Việt Nam.
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	Phụ lục 2

Kế hoạch thực hiện năm 2010 - Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

Biểu tổng hợp theo hạng mục

( Kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Nghìn USD và triệu VNĐ

	STT
	Nội dung
	Kế hoạch thực hiện
(tính theo USD)
	Kế hoạch thực hiện
(tính theo VND)

	
	
	Tổng số
	IDA
	Việt Nam
	Tư nhân
	Tổng số
	IDA
	Việt Nam
	Tư nhân

	A
	Chi phí đầu tư
	582,7
	500,2
	82,5
	0,0
	10.780,0
	9.253,7
	1.526,3
	0,0

	1
	Xây lắp
	239,4
	239,4
	0,0
	0,0
	4.428,9
	4.428,9
	0,0
	0,0

	2
	Hàng hóa thiết bị
	193,0
	193,0
	0,0
	0,0
	3.570,5
	3.570,5
	0,0
	0,0

	3
	Đào tạo và hội nghị
	28,0
	28,0
	0,0
	0,0
	518,0
	518,0
	0,0
	0,0

	4
	Các dịch vụ
	122,3
	39,8
	82,5
	0,0
	2.262,6
	736,3
	1526,3
	0,0

	B
	Chi phí thường xuyên
	66,2
	41,9
	24,3
	0,0
	1.224,7
	775,2
	449,6
	0,0

	1
	Chi phí hoạt động tăng thêm
	41,9
	41,9
	0,0
	0,0
	775,2
	775,2
	0,0
	0,0

	2
	Lương cho cán bộ
	24,3
	0,0
	24,3
	0,0
	449,6
	0,0
	449,6
	0,0

	
	Tổng số
	648,9
	542,1
	106,8
	0,0
	12.04,7
	10.028,9
	1.975,8
	0,0


Tỷ giá quy đổi tạm tính: 01USD = 18.500 đồng Việt Nam.
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Phụ lục 3

Kế hoạch thực hiện năm 2010 - Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

Biểu tổng hợp theo hoạt động

(Kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

                                                                                                                                                              Đơn vị tính: Nghìn USD và triệu VNĐ
	TT
	Nội dung
	Kế hoạch thực hiện
(tính theo USD)
	Kế hoạch thực hiện
(tính theo VND)
	Hợp phần

	
	
	Tổng số
	IDA
	Việt Nam
	Tư nhân
	Tổng số
	IDA
	Việt Nam
	Tư nhân
	

	A
	Chi phí đầu tư
	582,7
	500,2
	82,5
	 
	10.780,0
	9.253,7
	1.526,3
	 
	 

	I
	Xây lắp
	239,4
	239,4
	0,0
	 
	4.428,9
	4.428,9
	0,0
	 
	 

	1
	Hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học
	25,4
	25,4
	 
	 
	469,9
	469,9
	0,0
	 
	A-1

	2
	Quản lý chất thải - tài trợ nhỏ cho hầm khí sinh học
	6,0
	6,0
	 
	 
	111,0
	111,0
	 
	 
	A-2

	3
	Tăng cường các biện pháp an toàn sinh học
	6,0
	6,0
	 
	 
	111,0
	111,0
	0,0
	 
	A-2

	4
	Hạ tầng công cộng
	40,0
	40,0
	 
	 
	740,0
	740,0
	0,0
	 
	A-3

	5
	Xây dựng (sàn, mái, hệ thống cung cấp nước)
	120,0
	120,0
	 
	 
	2.220,0
	2.220,0
	0,0
	 
	A-3

	6
	Xử lý chất thải (hệ thống thoát nước, bể, xử lý)
	40,0
	40,0
	 
	 
	740,0
	740,0
	0,0
	 
	A-3

	7
	Nâng cấp văn phòng cho PPMU
	2,0
	2,0
	 
	 
	37,0
	37,0
	0,0
	 
	C-2

	II
	Hàng hóa thiết bị
	193,0
	193,0
	 
	 
	3.570,5
	3.570,5
	0,0
	 
	 

	1
	Nâng cấp hệ thống báo cáo (máy tính, ADSL…)
	5,0
	5,0
	 
	 
	92,5
	92,5
	0,0
	 
	A-1

	2
	Trang thiết bị và vật dụng (máy vi tính, dụng cụ xăm số)… đầu tư trong vùng LPZ
	10,0
	10,0
	 
	 
	185,0
	185,0
	0,0
	 
	A-2

	3
	Hệ thống cung cấp nước sạch (giếng, bể chứa, ống dẫn) cho nâng cấp lò mổ
	20,0
	20,0
	 
	 
	370,0
	370,0
	0,0
	 
	A-3

	4
	Xử lý chất thải (150 - 200 lợn/ngày) (hệ thống cống, bể xử lý) cho nâng cấp lò mổ
	40,0
	40,0
	 
	 
	740,0
	740,0
	0,0
	 
	A-3

	5
	Hàng hóa, thiết bị (dây chuyền mổ treo, bàn thao tác)… cho nâng cấp lò mổ
	20,0
	20,0
	 
	 
	370,0
	370,0
	0,0
	 
	A-3

	6
	Hàng hóa, thiết bị (chuồng nhốt, bàn thao tác, quầy để thịt, thiết bị phun nước) cho nâng cấp chợ thực phẩm tươi sống
	80,0
	80,0
	 
	 
	1.480,0
	1.480,0
	0,0
	 
	A-3

	7
	Thiết bị văn phòng cho PPMU
	18,0
	18,0
	 
	 
	333,0
	333,0
	0,0
	 
	C-2

	III
	Đào tạo và hội thảo
	28,0
	28,0
	 
	 
	518,0
	518,0
	0,0
	 
	 

	1
	Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá GAHP
	2,0
	2,0
	 
	 
	37,0
	37,0
	0,0
	 
	A-1

	2
	Chiến dịch truyền thông thông tin (quản lý chất thải, an toàn thực phẩm)
	5,0
	5,0
	 
	 
	92,5
	92,5
	0,0
	 
	A-1

	3
	Đào tạo cán bộ và nông dân về hệ thống ghi chép
	5,0
	5,0
	 
	 
	92,5
	92,5
	0,0
	 
	A-1

	4
	Đào tạo về tác động môi trường và quản lý chất thải trong chăn nuôi
	2,0
	2,0
	 
	 
	37,0
	37,0
	0,0
	 
	A-1

	5
	Đào tạo cán bộ và nông dân trong LPZ về hệ thống ghi chép
	1,0
	1,0
	 
	 
	18,5
	18,5
	 
	 
	A-2

	6
	Hội thảo trong khu LPZ
	1,0
	1,0
	 
	 
	18,5
	18,5
	 
	 
	A-2

	7
	Đào tạo hoạt động (nâng cấp chợ thực phẩm tươi sống)
	10,0
	10,0
	 
	 
	185,0
	185,0
	0,0
	 
	A-3

	8
	Đào tạo và hội nghị
	2,0
	2,0
	 
	 
	37,0
	37,0
	0,0
	 
	C-2

	IV
	Các dịch vụ (tư vấn)
	122,3
	39,8
	82,5
	 
	2.262,6
	736,3
	1.526,3
	 
	 

	1
	Đánh giá khả năng tiếp nhận GAHP
	5,0
	5,0
	 
	 
	92,5
	92,5
	0,0
	 
	A-1

	2
	Xây dựng tài liệu cho các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho nông dân
	4,8
	4,8
	 
	 
	88,8
	88,8
	0,0
	 
	A-1

	3
	Chuyên gia trong nước về quản lý môi trường
	4,8
	4,8
	 
	 
	88,8
	88,8
	0,0
	 
	A-1

	4
	Đánh giá tác động môi trường LPZ
	10,0
	10,0
	 
	 
	185,0
	185,0
	0,0
	 
	A-2

	5
	Quy hoạch không gian/xác định LPZ
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	A-2

	6
	Thiết kế LPZ
	20,0
	 
	20,0
	 
	370,0
	0,0
	370,0
	 
	A-2

	7
	Thiết kế chi tiết các công trình xây lắp trong LPZ
	20,0
	 
	20,0
	 
	370,0
	0,0
	370,0
	 
	A-2

	8
	Thiết kế lò mổ
	5,0
	 
	5,0
	 
	92,5
	0,0
	92,5
	 
	A-3

	9
	Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo và hoạt động (Sở NN & PTNT)
	8,0
	8,0
	 
	 
	148,0
	148,0
	0,0
	 
	A-3

	10
	Thiết kế chợ
	37,5
	 
	37,5
	 
	693,8
	0,0
	693,8
	 
	A-3

	11
	Chuyên gia trong nước quản lý kỹ thuật
	7,2
	7,2
	 
	 
	133,2
	133,2
	0,0
	 
	C-2

	B
	Chi phí thường xuyên
	66,2
	41,9
	24,3
	0,0
	1.224,7
	775,2
	449,6
	0.0
	 

	I
	Chi phí hoạt động tăng thêm
	41,9
	41,9
	0,0
	0,0
	775,2
	775,2
	0,0
	0.0
	 

	1
	Thiết lập đường dây nóng
	0,5
	0,5
	 
	 
	9,3
	9,3
	0,0
	 
	A-1

	2
	Cán bộ hợp đồng cải thiện điều kiện thú y và nâng cao năng lực cán bộ thú y
	4,8
	4,8
	 
	 
	88,8
	88,8
	0,0
	 
	A-1

	4
	Giám sát về sự ô nhiễm (lấy mẫu, phân tích và báo cáo)
	2,0
	2,0
	 
	 
	37,0
	37,0
	0,0
	 
	A-1

	5
	Giám sát chất lượng thức ăn gia súc (lấy mẫu, phân tích và báo cáo)
	1,8
	1,8
	 
	 
	33,3
	33,3
	0,0
	 
	A-1

	
	Tuyển thêm cán bộ của LPZ
	1,8
	1,8
	 
	 
	33,3
	33,3
	 
	 
	A-2

	9
	Hoạt động (lao động hợp đồng) nâng cấp chợ thực phẩm tươi sống
	16,0
	16,0
	 
	 
	296,0
	296,0
	0,0
	 
	A-3

	11
	Chi phí hoạt động
	10,0
	10,0
	 
	 
	185,0
	185,0
	0,0
	 
	C-2

	12
	Thuê xe ô tô
	5,0
	5,0
	 
	 
	92,5
	92,5
	0,0
	 
	C-2

	II
	Lương, phụ cấp cho cán bộ 
	24,3
	 
	24,3
	 
	449,6
	0,0
	449,6
	 
	 

	
	Tổng số
	648,90
	542,10
	106,80
	 
	12.004,7
	10.028,9
	1.975,8
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